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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18KDN
TÊN HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỢT HỌC 5

MÃ HỌC PHẦN  : ACC411 TÍN CHỈ 3

* Phòng thi: 401/1 * 182 Nguyễn Văn Linh LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1827263001 Bùi Quang Tuấn Anh B18KDN1

2 1827263003 Lê Việt Anh B18KDN1

3 1826263004 Nguyễn Hoàng Diệu Anh B18KDN1

4 1826263005 Trần Nữ Ngọc Anh B18KDN1

5 1826263007 Phạm Ngọc Ánh B18KDN1

6 1827263019 Bùi Công Đạt B18KDN1

7 1826263014 Lê Thị Mỹ Dung B18KDN1

8 1826263015 Lưu Đình Thùy Dung B18KDN1

9 1827263016 Nguyễn Thiện Duy B18KDN1

10 1826263017 Nguyễn Thị Phương Duyên B18KDN1

11 1826263021 Nguyễn Thị Thùy Giang B18KDN1

12 1826263022 Nguyễn Thị Ngọc Giao B18KDN1 HP

13 1826263024 Nguyễn Thị Ngọc Hà B18KDN1

14 1826263026 Kiều Thị Hạnh B18KDN1

15 1826263028 Hoàng Thị Ngọc Hiền B18KDN1 HP

16 1826263033 Trần Thị Hồng B18KDN1

17 1826263036 Đặng Thị Hương B18KDN1

18 1827263037 Nguyễn Trọng Hương B18KDN1

19 1827263035 Hoàng Đặng Quang Huy B18KDN1

20 1827263039 Hoàng Trọng Kha B18KDN1 HP

21 1827263041 Hoàng Quốc Khánh B18KDN1
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LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 19 tháng 01 năm 2014

STT MSV HỌ VÀ TÊN

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng



2/4
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18KDN
TÊN HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỢT HỌC 5

MÃ HỌC PHẦN  : ACC411 TÍN CHỈ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 401/2 * 182 Nguyễn Văn Linh LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1826263046 Nguyễn Thị Minh Loan B18KDN1

2 1826263387 Trần Thị Ngọc Loan B18KDN1

3 1827263047 Nguyễn Phước Long B18KDN1

4 1827263050 Nguyễn Thị Khánh Ly B18KDN1

5 1826263051 Phan Thị Kha Ly B18KDN1

6 1826263055 Nguyễn Thị Quỳnh Na B18KDN1

7 172414664 Đoàn Thị Thúy Nga B18KDN1

8 1826243174 Nguyễn Thị Thanh Nga B18KDN1

9 1826263068 Nguyễn Thị Ý Nhi B18KDN1

10 1826263083 Lê Thị Hoa Phượng B18KDN1

11 1826263087 Nguyễn Lê Quyên B18KDN1

12 1826263088 Phan Thị Quyên B18KDN1

13 1826263098 Phạm Thị Thắm B18KDN1

14 1827263094 Nguyễn Lâm Huy Thành B18KDN1

15 1826263095 Ngô Thị Phương Thảo B18KDN1

16 1826263097 Trương Thị Phương Thảo B18KDN1

17 1826263100 Pham Thị Kim Thoa B18KDN1

18 1826263115 Hoàng Lê Ngọc Trân B18KDN1

19 1826263107 Hồ Thị Thu Trang B18KDN1

20 1826263108 Lê Thị Mai Trang B18KDN1 HP

21 1827263118 Trương Lê Văn B18KDN1
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ĐIỂM
GHI CHÚSTT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 17h15 ngày 19 tháng 01 năm 2014

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18KDN
TÊN HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỢT HỌC 5

MÃ HỌC PHẦN  : ACC411 TÍN CHỈ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 501/1 * 182 Nguyễn Văn Linh LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1827263123 Huỳnh Quốc Vương B18KDN1

2 1826263002 Đinh Thị Tú Anh B18KDN2

3 1826263025 Nguyễn Thị Thu Hà B18KDN2 HP

4 1826243142 Đinh Thị Thúy Hạnh B18KDN2

5 1826713322 Nguyễn Lê Mai Hiền B18KDN2

6 1826263030 Võ Thị Thu Hiền B18KDN2 HP

7 1826263031 Nguyễn Thị Hoài B18KDN2

8 1826243150 Nguyễn Thị Hồng B18KDN2

9 1827263042 Nguyễn Bỉnh Khiêm B18KDN2

10 172324048 Nguyễn Thị Mỹ Kim B18KDN2

11 1826713330 Nguyễn Thị Thanh Lan B18KDN2

12 1826263045 Nguyễn Thị Thùy Linh B18KDN2

13 1826263053 Đoàn Thị Tuyết Mai B18KDN2

14 1826243172 Đỗ Thị Thúy Nga B18KDN2

15 1826263062 Bùi Thị Nguyệt B18KDN2

16 1826263064 Đặng Thị Thanh Nhàn B18KDN2

17 1826263065 Phan Dương Thanh Nhàn B18KDN2

18 1826263067 Nguyễn Thị Minh Nhật B18KDN2

19 1826263071 Võ Thị Hồng Nhung B18KDN2

20 1826263073 Lê Thị Ninh B18KDN2

21 1826263075 Nguyễn Thị Ngọc Oanh B18KDN2
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GHI CHÚ

Thời gian: 17h15 ngày 19 tháng 01 năm 2014

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng



4/4
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18KDN
TÊN HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỢT HỌC 5

MÃ HỌC PHẦN  : ACC411 TÍN CHỈ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 501/2 * 182 Nguyễn Văn Linh LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 172354240 Trần Hoàng Oanh B18KDN2

2 1827263078 Nguyễn Hữu Phước B18KDN2

3 1826263080 Bùi Mai Phương B18KDN2

4 1826263082 Nguyễn Vĩnh Phương B18KDN2

5 1826263086 Huỳnh Thị Tú Quyên B18KDN2

6 1826263089 Trần Thị Quỳnh B18KDN2

7 1826263092 Nguyễn Thị Hồng Soa B18KDN2

8 1826263102 Lê Thị Hòa Thuận B18KDN2

9 1826263104 Đỗ Xuân Diễm Thúy B18KDN2

10 162350511 Lê Thị Thùy B18KDN2

11 1826263103 Phạm Thị Thủy B18KDN2

12 1826263113 Nguyễn Mai Huyền Trâm B18KDN2

13 1826263109 Mai Thị Hồng Trang B18KDN2

14 1826263112 Nguyễn Thị Quỳnh Trang B18KDN2

15 1826713372 Nguyễn Thị Thùy Trang B18KDN2

16 1826263117 Trần Thị Tuyết B18KDN2

17 1826263119 Nguyễn Thị Vân B18KDN2

18 1826263120 Trần Thị Vân B18KDN2

19 1826263121 Trần Thị Ánh Vân B18KDN2

20 1826263390 Mai Thanh Xuân B18KDN2

21 1826713383 Phạm Thị Kim Yến B18KDN2
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Thời gian: 17h15 ngày 19 tháng 01 năm 2014

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng


